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Câu 1.(2 điểm)
1. Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch X1 và khí X2. Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4Cl rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và có khí X4 thoát ra. Xác định X1, X2 , X3 , X4. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra.


2. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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 B           +NaOH       +HCl          H         Biết rằng H là thành phần chính của đá phấn;                        

                               + NaOH         D      +F            B là khí  dùng nạp cho các bình chữa cháy(dập tắt lửa).    

Câu 2 (2 điểm).
 a. Bằng phương pháp hóa học hãy tách SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí SO2 , SO3 , O2.

  b. Có 5 chất rắn: BaCl2 , Na2SO4 , CaCO3 , Na2CO3 , CaSO4.2H2O đựng trong 5 lọ riêng biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ.
Câu 3: (2 điểm)
1. Chất A có công thức phân tử C4H6. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C, D và hoàn thành phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng theo sơ đồ: 

                                          +Cl2                dd NaOH           +H2                H2SO4đđ             t0,xt,p

                           A                B            C              D              A          Cao su

                                             1:1                                     Ni,t0             1700C

2. Hỗn hợp khí gồm CO, CO2, C2H4 và C2H2. Trình bày phương pháp dùng để tách từng khí ra khỏi hỗn hợp
Câu4: (2,0 điểm)
        Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C. 

       Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 40 ml dung dịch axit.

       Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được 0,5 lít dung dịch D. Lấy 20 ml dung dịch D, thêm một ít quì tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M tới khi quì tím đổi thành màu tím thấy hết 80 ml dung dịch NaOH.

      a. Tính nồng độ mol/l của 2 dung dịch A và B.

      b. Trộn VB lít dung dịch NaOH vào VA  lít dung dịch H2SO4 ở trên ta thu được dung dịch E. Lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch BaCl2 0,15 M được kết tủa F. Mặt khác lấy V ml dung dịch E cho tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA

Câu 5 (2 điểm): 

Biết X là hợp chất hữu cơ chứa (C, H, O) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Cho 2,85 gam X tác dụng hết với H2O (có xúc tác H2SO4, t0), phản ứng tạo ra 2 hợp chất hữu cơ Y và Z. 
Đốt cháy hết lượng Y ở trên thu được 2,016 lít khí CO2 và 1,62 gam hơi H2O. 

Khi đốt cháy hết lượng Z ở trên thu được 0,672 lít khí CO2 và 0,81 gam hơi H2O. 

Tổng lượng O2 tiêu tốn cho hai phản ứng cháy trên đúng bằng lượng O2 tạo ra khi nhiệt phân hoàn toàn 42,66 gam KMnO4. Thể tích các khí đo ở đktc.
1. Xác định công thức phân tử của X.
2. Nếu biết thêm X tác dụng với Na giải phóng H2 và MY = 90 g/mol. Xác định công thức cấu tạo có thể có của X, Y.

   ---------------------------------------------  Hết -----------------------------------------------

Lưu ý: Học sinh được sử dụng máy tính thông thường, không được sử dụng bất kì tài liệu gì (kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học).

Họ và tên:  .............................................Số báo danh:....................................................
	      PHÒNG GD & ĐT TỨ KỲ
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 (Hướng dẫn chấm gồm  có 05 câu,05 trang)


	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
 2đ
	1
1 đ
	Các phương trình hóa học:

2Al + 2NaOH + 2H2O ( NaAlO2 + 3H2 ( 

NaOH + NH4Cl ( NaCl + NH3 (+ H2O

NaAlO2 + NH4Cl + H2O ( Al(OH)3(  +NH3  + NaCl  
Dung dịch X1 chứa NaOH dư và NaAlO2
- Khí A2 là H2.

- Kết tủa A3 là Al(OH)3 

- Khí A4 là NH3.                                      

	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	
	2
1 đ
	Các phương trình hóa học:

MgCO3 
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 MgO + CO2 

CO2 + NaOH ( NaHCO3
CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O

NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O   

Na2CO3 + HCl ( NaHCO3 + NaCl

NaHCO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + NaOH + H2O

Na2CO3 + CaCl2 ( CaCO3 + 2NaCl     

=> B là CO2 , A là muối cacbonnat dễ bị nhiệt phân như MgCO3, BaCO3..., C là NaHCO3 , D là Na2CO3 , E là Ca(OH)2 , F là muối tan của canxi như CaCl2, Ca(NO3)2 ..., H là CaCO3.      
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	2
2đ
	1
0,5

Đ
	Cho hỗn hợp qua dd NaOH dư,  còn lại O2:

SO2 + 2NaOH ( Na2SO3 + H2O 

SO3 + 2NaOH ( Na2SO4 + H2O

dung dịch thu được tác dụng với H2SO4 loãng: 

Na2SO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + H2O + SO2.
	0,25 đ
0,25 đ

	
	2
1,5

Đ
	- Hoà tan các chất trong nước dư, phân biệt hai nhóm chất: 

- Nhóm 1 gồm các chất không tan: CaCO3 , CaSO4.2H2O. Dùng dd HCl nhận được các chất nhóm 1 (Viết PTHH).          
- Nhóm 2 gồm các chất tan là BaCl2 , Na2SO4 , Na2CO3 . 

- Dùng dd HCl nhận được Na2CO3.   
- Dùng Na2CO3 mới tìm ; nhận được BaCl2 . Còn lại Na2SO4.

Na2CO3 +2HCl ( 2NaCl + CO2 + H2O

Na2CO3 + BaCl2 ( BaCO3 + 2NaCl  
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ


	3
2

đ
	1
1

đ

	Theo đề ra công thức cấu tạo của các chất là :

A:  CH2=CH-CH=CH2 ,                       B:  CH2Cl-CH=CH-CH2Cl

C:  CH2OH-CH=CH-CH2OH.              D:  CH2OH-CH2- CH2-CH2OH 
Phương trình hóa học:

CH2=CH-CH=CH2 + Cl2  
[image: image4.wmf]1,4
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 CH2Cl-CH=CH-CH2Cl

CH2Cl-CH=CH-CH2Cl + 2NaOH 
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  CH2OH-CH=CH-CH2OH.+2NaCl

CH2OH-CH=CH-CH2OH. + H2  
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 CH2OH-CH2- CH2-CH2OH

CH2OH-CH2- CH2-CH2OH 
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 CH2=CH-CH=CH2

nCH2=CH-CH=CH2 
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 (-CH2-CH=CH-CH2-)n   
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	
	2
1

Đ
	- Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch Ca(OH)2dư ; CO2 được giữ lại:

            CO2 + Ca(OH)2  ( CaCO3 + H2O

- Nhiệt phân CaCO3 thu được CO2:

             CaCO3 
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 CaO + CO2   

- Dẫn hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch Ag2O dư trong NH3 ; lọc tách thu được kết tủa và hỗn hợp khí CO , C2H4 và NH3:

            C2H2​ +  Ag2O 
[image: image10.wmf]3
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 C2Ag2 + H2O

- Cho kết tủa tác dụng với dd H2SO4 loãng dư thu được C2H2 :

            C2Ag2 + H2SO4  
[image: image11.wmf]0
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  C2H2 + Ag2SO4        

- Dẫn hỗn hợp CO, C2H4 và NH3 qua dd  H2SO4 loãng dư, đun nóng; thu được CO:

           2NH3 + H2SO4 (  (NH4)2SO4
            C2H4 + H2O 
[image: image12.wmf]24
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 CH3CH2OH  

- Chưng cất dung dịch thu được C2H5OH. Tách nước từ rượu thu được C2H4.

            CH3CH2OH 
[image: image13.wmf]0

24

170,

CHSOdac

¾¾¾¾¾¾®

 C2H4 + H2O  

	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

	4
2đ
	1
1đ
	PTHH:

+ Lần thí nghiệm 1: 2NaOH + H2SO4  (  Na2SO4 + 2H2O          (1)
Vì quì tím hóa xanh, chứng tỏ NaOH dư. Thêm HCl:

                           HCl + NaOH (  NaCl + H2O                        (2) 

+ lần thí nghiệm 2: phản ứng (1) xảy ra, sau đó quì hóa đỏ chứng tỏ H2SO4 dư. Thêm                 

   NaOH:                  2NaOH + H2SO4 (  Na2SO4 + 2H2O (3) 

+ Đặt x, y lần lượt là nồng độ mol/l của dung dịch A và dd B: Từ (1),(2),(3) ta có:

0,3y - 2.0,2x = 
[image: image14.wmf]0,05.40500
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= 0,05 (I)

0,3x - 
[image: image15.wmf]0,2
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= 
[image: image16.wmf]0,1.80500

1000.220

= 0,1 (II)

Giải hệ (I,II) ta được: x = 0,7 mol/l ,  y = 1,1 mol/l  
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

	
	2
1đ
	Hoà tan hỗn hợp trong dd NaOH dư, Al tan theo phản ứng:

2Al + 2NaOH + 2H2O ( 2NaAlO2 + 3H2.  

- Lọc tách được Fe, Mg, Cu không tan. Thổi CO2 dư vào nước lọc:

NaAlO2 + CO2 + 2H2O ( Al(OH)3 + NaHCO3
- Lọc tách kết tủa Al(OH)3, nung đến khối lượng không đổi thu được Al2O3, điện phân nóng chảy thu được Al:

2Al(OH)3 
[image: image17.wmf]0
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 Al2O3 + 3H2O

2Al2O3    
[image: image18.wmf]dpnc
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  4Al + 3O2         

- Hoà tan hỗn hợp 3 kim loại  trong dd HCl dư, tách được Cu không tan và dung dịch hai muối:

Mg + 2HCl (  MgCl2 + H2
Fe + 2HCl (  FeCl2 + H2                   

- Cho dd NaOH dư vào dung dịch 2 muối :

MgCl2 + 2NaOH  ( Mg(OH)2 + 2NaCl

FeCl2 + 2NaOH (  Fe(OH)2 + 2NaCl     

- Lọc kết tủa và nung ở nhiệt độ cao:

Mg(OH)2  ( MgO + H2O

4Fe(OH)2  + O2 
[image: image19.wmf]0
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 2Fe2O3 + 4H2O  

- Thổi CO dư vào hỗn hợp 2 oxit đã nung ở nhiệt độ cao:

Fe2O3 + 3CO 
[image: image20.wmf]0
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 2Fe + 3CO2          

MgO + CO    không phản ứng       

- Hoà tan hỗn hợp (để nguội) sau khi nung vào H2SO4 đặc nguội dư, MgO tan còn Fe không tan được tách ra:          
MgO + H2SO4 (đặc nguội) 
[image: image21.wmf]¾¾®

 MgSO4 + H2O

- Tiến hành các phản ứng với dung dịch còn lại thu được Mg:

MgSO4 +2NaOH dư  ( Mg(OH)2 + Na2SO4 

Mg(OH)2 + 2HCl  (  MgCl2 + 2H2O

MgCl2 
[image: image22.wmf]dpnc
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 Mg + Cl2
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
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	Cho X tác dụng với H2O

  X + H2O 
[image: image23.wmf]¾¾®

 Y + Z (1)

Đốt cháy Y và Z

Y + O2 
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  CO2 + H2O (2)

Z + O2  
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 CO2 + H2O (3)

2KMnO4  
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 K2MnO4 +  MnO2 + O2(4)

Theo PT (4): 
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Theo sơ đồ 2, 3 ta có:
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	0,25 đ

	
	
	Theo sơ đồ 1
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Ta có : 


[image: image30.wmf]22

231

009003012

162081054

2222021

1818

28501212021112

12

0075

16

C(X)C(Y)C(Z)

H(X)HO(,)HO()

O(X)

O(X)

nnn,,,(mol)

,,,

nnn,(mol)

m,,,,(g)

,

n,(mol)

=+=+=

+

=-=´-´=

=-´-´=

==


Gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz (x, y, z [image: image32.png]EN®



)


[image: image33.wmf]01202100758145

x:y:z,:,:,::

==


Công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Vậy X là C8H14O5
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	2
	Theo sơ đồ 2 : 
[image: image34.wmf]22

009

COHO

nn,(mol)

==


Nên Y có CTTQ dạng CnH2nOz
Mà MY = 90

Ta có 14n+ 16z = 90. Chỉ có cặp nghiệm x = z =3 là phù hợp

CTPT của Y là C3H6O3
	0,25 đ

	
	
	PTHH : C3H6O3 + 6O2 
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 3CO2  + 3H2O

Theo PTHH: 
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Ta có: 
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Gọi CTTQ của Z là CaHbOc ( a, b, c[image: image39.png]



a : b : c = 0,03 :0,09 :0,015= 2 : 6 :1

Công thức thực nghiệm của Z là (C2H6O)n. 

Ta có 6n[image: image41.png]<22n+2=n=1




CTPT của Z là C2H6O

C2H6O + 3O2 
[image: image42.wmf]o
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 2CO2  + 3H2O

X tác dụng với Na. Trong X có nhóm –OH hoặc COOH hoặc cả hai.
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Ta có:
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001500300300151221

XHOYZ

n:n:n:n,:,:,:,:::

==


Ta có  X là C8H14O5 vậy X có hai nhóm  –COO- và 1 nhóm –OH.

Y có CTCT: HO-CH2-CH2-COOH; CH3-CH(OH)-COOH

Z có CTCT: C2H5-OH

X có CTCT:

HO-CH2-CH2-COO-CH2-CH2-COO-C2H5
CH3-CH-COO-C2H5
         |

        OOC- CH(OH)-CH3
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ


Chú ý khi chấm thi: 

- Trong các phương trình hóa học nếu viết sai công thức hóa học thì không cho điểm,

nếu không viết điều kiện phản ứng  hoặc không cân bằng phương trình thì cho 1/2 số điểm của phương trình đó.

· Nếu làm các cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa ứng với mỗi ý, câu của đề ra.     
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